CÁC VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM:
Tiêu chí 4:
Tiêu chuẩn 4.1:
2. Chương trình :
Năm 2019: Gồm … mô đun: …. tín chỉ; …….. giờ.
Năm 2020: Gồm …. mô đun: …. tín chỉ; …….. giờ.
Năm 2021: Gồm …. mô đun: …. tín chỉ; …….. giờ.
Chương trình năm 2019
- Kế hoạch rà soát biên soạn, điều chỉnh chương trình cho chương trình số ….
- Quyết định thành lập ban biên soạn, điều chỉnh chương trình ban hành theo Quyết định số …… ngày ….. tháng … năm …... có bao nhiêu thành viên …., cơ cấu thành phần  ……
- Các biên bản họp điều chỉnh chương trình.
- Quyết định thành lập hội đồng thẩm định chương trình ban hành theo Quyết định số …… ngày ….. tháng … năm …... có bao nhiêu thành viên ….,cơ cấu thành phần…..
+ 02 thành viên đến từ doanh nghiệp: Tên ……..; chức vụ, đơn vị công tác ….
+ 01 thành viên đến cơ sở GDNN khác
+01 thành viên đến từ cơ quan quản lý( sở lao động)…
- Biên bản họp hội động thẩm định và các phiếu thẩm định
-Quyết định ban hành chương trình cho chương trình đào tạo năm 2019: Ban  hành theo Quyết định số …… ngày ….. tháng … năm …... 
Chương trình năm 2020:
- Kế hoạch rà soát biên soạn, điều chỉnh chương trình cho chương trình số ….
- Quyết định thành lập ban biên soạn, điều chỉnh chương trình ban hành theo Quyết định số …… ngày ….. tháng … năm …... có bao nhiêu thành viên …., cơ cấu thành phần  ……
- Các biên bản họp điều chỉnh chương trình.
- Quyết định thành lập hội đồng thẩm định chương trình ban hành theo Quyết định số …… ngày ….. tháng … năm …... có bao nhiêu thành viên ….,cơ cấu thành phần……
+ 02 thành viên đến từ doanh nghiệp: Tên ……..; chức vụ, đơn vị công tác ….
+ 01 thành viên đến cơ sở GDNN khác
+01 thành viên đến từ cơ quan quản lý( sở lao động)…
- Biên bản họp hội động thẩm định và các phiếu thẩm định
-Quyết định ban hành chương trình cho chương trình đào tạo năm 2019: Ban  hành theo Quyết định số …… ngày ….. tháng … năm …... 
Chương trình năm 2020:
- Kế hoạch rà soát biên soạn, điều chỉnh chương trình cho chương trình số ….
- Quyết định thành lập ban biên soạn, điều chỉnh chương trình ban hành theo Quyết định số …… ngày ….. tháng … năm …... có bao nhiêu thành viên …., cơ cấu thành phần  ……
- Các biên bản họp điều chỉnh chương trình.
- Quyết định thành lập hội đồng thẩm định chương trình ban hành theo Quyết định số …… ngày ….. tháng … năm …... có bao nhiêu thành viên ….,cơ cấu thành phần……
+ 02 thành viên đến từ doanh nghiệp: Tên ……..; chức vụ, đơn vị công tác ….
+ 01 thành viên đến cơ sở GDNN khác
+01 thành viên đến từ cơ quan quản lý( sở lao động)…
- Biên bản họp hội động thẩm định và các phiếu thẩm định
-Quyết định ban hành chương trình cho chương trình đào tạo năm 2019: Ban  hành theo Quyết định số …… ngày ….. tháng … năm …... 

Tiêu chuẩn 4.2.:
- Tên của các cá nhân thuộc doanh nghiệp tham gia các đợt biên soạn, thẩm định:
	stt
	Tên
	Chức vụ
	Đại diện doanh nghiệp

	1
	....
	...
	...

	2
	....
	...
	...


- Tên thành viên là thành phần thuộc đơn vị quản lý giáo dục NN( sở lao động)
Tên ........, đơn vị .....
- Kết quả khảo sát các đối tượng về Biên soạn và thẩm định chương trình đúng quy định và có tham gia của doanh nghiệp 
Kết quả
	Năm
Khảo sát
	Đối tượng khảo sát
	Mức độ %

	
	
	Rất 
hài lòng
	Hài lòng             
	Tương đối hài lòng
	Không 
hài lòng  

	2019
	CBQL 
	
	
	
	

	
	GV 
	
	
	
	

	2020
	CBQL 
	
	
	
	

	
	GV 
	
	
	
	

	2021
	CBQL 
	
	
	
	

	
	GV 
	
	
	
	




Tiêu chuẩn 4.3:
Năm 2019:
Chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử
Mã ngành nghề: …..
 Trình độ: Cao đẳng
Tổng số tín chỉ: …..		Thời gian đào tạo: …… năm.
Khối lượng chương trình: …….. giờ (trong đó khối lượng lý thuyết:…… giờ chiếm tỷ lệ  …..%; Khối lượng thực hành: ….. giờ chiếm tỷ lệ …..%; thi/kiểm tra: …..giờ chiếm ….%). 
Năm 2020:
Chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử
Mã ngành nghề: …
 Trình độ: Cao đẳng
Tổng số tín chỉ: …..		Thời gian đào tạo: …… năm.
Khối lượng chương trình: …….. giờ (trong đó khối lượng lý thuyết:…… giờ chiếm tỷ lệ  …..%; Khối lượng thực hành: ….. giờ chiếm tỷ lệ …..%; thi/kiểm tra: …..giờ chiếm ….%). 
Năm 2021:
Chương trình đào tạo: Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử
Mã ngành nghề: …….
 Trình độ: Cao đẳng
Tổng số tín chỉ: …..		Thời gian đào tạo: …… năm.
Khối lượng chương trình: …….. giờ (trong đó khối lượng lý thuyết:…… giờ chiếm tỷ lệ  …..%; Khối lượng thực hành: ….. giờ chiếm tỷ lệ …..%; thi/kiểm tra: …..giờ chiếm ….%). 
Mục tiêu chương trình năm 2021:
Kiến thức:……..
Kỹ năng:…….
Năng lực tự chủ và trách nhiệm……
Qua xem xét khảo sát Cán bộ quản lý, giáo viên, cựu HSSV, HSSV đang học và doanh nghiệp về Chương trình đào tạo thể hiện được khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp. Kết quả: 
	Năm
Khảo sát
	Đối tượng khảo sát
	Mức độ %

	
	
	Rất 
hài lòng
	Hài lòng             
	Tương đối hài lòng
	Không 
hài lòng  

	
	CBQL 

	0/3
(0%)
	3/3
(100%)
	0/3
(0%)
	0/3
(0%)

	
	GV 
	
	
	
	

	
	Doanh nghiệp
	
	
	
	

	
	HSSV 
	
	
	
	

	
	Cựu HSSV 
	
	
	
	

	
	CBQL 

	
	
	
	

	
	GV 
	
	
	
	

	
	Doanh nghiệp
	
	
	
	

	
	HSSV 
	
	
	
	

	
	Cựu HSSV 
	
	
	
	

	
	CBQL 
	
	
	
	

	
	GV 
	
	
	
	

	
	Doanh nghiệp
	
	
	
	

	
	HSSV 
	
	
	
	

	
	Cựu HSSV 
	
	
	
	



Tiêu chuẩn 4.4:
Sơ đồ liên kết mô đun, môn học chương trình nghề công nghệ kỹ thuật điện – điện tử
Khảo sát, lấy ý kiến các bên về chương trình đào tạo thể hiện được sự phân bố thời gian, trình tự thực hiện các Mô-đun, môn học để đảm bảo thực hiện được mục tiêu giáo dục nghề nghiệp. Kết quả khảo sát như sau:
	Năm
Khảo sát
	Đối tượng khảo sát
	Mức độ %

	
	
	Rất 
hài lòng
	Hài lòng             
	Tương đối hài lòng
	Không 
hài lòng  

	2019
	CBQL 

	
	[bookmark: _GoBack]
	
	

	
	GV 
	
	
	
	

	
	Doanh nghiệp
	
	
	
	

	
	HSSV 
	
	
	
	

	2020
	CBQL 

	
	
	
	

	
	GV 
	
	
	
	

	
	Doanh nghiệp
	
	
	
	

	
	HSSV 
	
	
	
	

	2021
	CBQL 

	
	
	
	

	
	GV 
	
	
	
	

	
	Doanh nghiệp
	
	
	
	

	
	HSSV 
	
	
	
	



Tiêu chuẩn 4.5:
- Biên bản hội đồng thẩm định
- Phiếu thẩm định
khảo sát lấy ý kiến CBQL, giáo viên Doanh nghiệp, HSSV về Chương trình đào tạo thể hiện được những yêu cầu tối thiểu về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để triển khai thực hiện chương trình đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo. Cho thấy:
	Năm
Khảo sát
	Đối tượng khảo sát
	Mức độ %

	
	
	Rất 
hài lòng
	Hài lòng             
	Tương đối hài lòng
	Không 
hài lòng  

	2019
	CBQL 

	
	
	
	

	
	GV 
	
	
	
	

	
	Doanh nghiệp
	
	
	
	

	
	HSSV 
	
	
	
	

	2020
	CBQL 

	
	
	
	

	
	GV 
	
	
	
	

	
	Doanh nghiệp
	
	
	
	

	
	HSSV 
	
	
	
	

	2021
	CBQL 

	
	
	
	

	
	GV 
	
	
	
	

	
	Doanh nghiệp
	
	
	
	

	
	HSSV 
	
	
	
	






Tiêu chuẩn 4.6:
Khảo sát CBQL, đội ngũ giáo viên, Doanh nghiệp và HSSV về chương trình đào tạo thể hiện được phương pháp đánh giá kết quả học tập, xác định mức độ đạt yêu cầu về năng lực của người học sau khi học xong các mô-đun, môn học của chương trình đào tạo. Kết quả:
	Năm
Khảo sát
	Đối tượng khảo sát
	Mức độ %

	
	
	Rất 
hài lòng
	Hài lòng             
	Tương đối hài lòng
	Không 
hài lòng  

	2019
	CBQL 
	
	
	
	

	
	GV 
	
	
	
	

	
	Doanh nghiệp
	
	
	
	

	
	HSSV 
	
	
	
	

	2020
	CBQL 
	
	
	
	

	
	GV 
	
	
	
	

	
	Doanh nghiệp
	
	
	
	

	
	HSSV 
	
	
	
	

	2021
	CBQL 

	
	
	
	

	
	GV 
	
	
	
	

	
	Doanh nghiệp
	
	
	
	

	
	HSSV 
	
	
	
	



Tiêu chuẩn 4.7:
- Thu thập các góp ý về chỉnh sửa chương trình:
+ Ý kiến của cựu HSSV
+ Ý kiến của doanh nghiệp
+ Ý kiến của giáo viên
- Khảo sát lấy ý kiến của CBQL, giáo viên, cựu HSSV và đơn vị sử dụng lao động về chương trình đào tạo đảm bảo phù hợp với yêu cầu phát triển của ngành, địa phương và đất nước, phù hợp với kỹ thuật công nghệ trong sản xuất, dịch vụ. Kết quả:
	Năm
Khảo sát
	Đối tượng khảo sát
	Mức độ %

	
	
	Rất 
hài lòng
	Hài lòng             
	Tương đối hài lòng
	Không 
hài lòng  

	2019
	CBQL 
	
	
	
	

	
	GV 
	
	
	
	

	
	Doanh nghiệp
	
	
	
	

	
	Cựu HSSV 
	
	
	
	

	2020
	CBQL 
	
	
	
	

	
	GV 
	
	
	
	

	
	Doanh nghiệp
	
	
	
	

	
	Cựu HSSV 
	
	
	
	

	2021
	CBQL 
	
	
	
	

	
	GV 
	
	
	
	

	
	Doanh nghiệp
	
	
	
	

	
	Cựu HSSV 
	
	
	
	


Kết quả:
	Stt
	Năm học
	Đối tượng
	SL khảo sát
	Tỷ lệ % đồng ý

	1
	
	Giáo viên
	
	

	
	
	Doanh nghiệp
	
	

	
	
	HSSV tốt nghiệp
	
	

	2
	
	Giáo viên
	
	

	
	
	Doanh nghiệp
	
	

	
	
	HSSV tốt nghiệp
	
	

	3
	
	Giáo viên
	
	

	
	
	Doanh nghiệp
	
	

	
	
	HSSV tốt nghiệp
	
	

	
	
	
	
	



Tiêu chuẩn 4.8:
Quyết đinh ban hành các chương trình liên thông: Quyết định số: ….. ngày …. tháng …. Năm …..
Quyết định về ban hành Quy chế đào tạo liên thông: Quyết định số: ….. ngày …. tháng …. Năm …..
Các Quyết định quy định về việc công nhận môn học, mô đun mà người học liên thông không phải học bổ sung của các lớp liên thông Quyết định số: ….. ngày …. tháng …. Năm …..; Danh sách các mô đun, môn học được miễn học…….
Văn bản thoả thuận với trường đại học về liên thông ……
Kế hoạch tuyển sinh đào tạo liên thông…..
Số lượng lớp liên thông các trình độ: 
....................................................................................................
Tiêu chuẩn 4.9
Giáo trình năm 2019:
- Kế hoạch rà soát biên soạn, điều chỉnh giáo trình cho chương trình ban hành số ….. ngày….. tháng …..năm ….
- Quyết định thành lập ban biên soạn, điều chỉnh giáo trình cho chương trình ban hành 2019 .. ban hành theo Quyết định  số ….. ngày….. tháng …..năm …. bao nhiêu thành viên ……., cơ cấu ……
- Các biên bản họp điều chỉnh chương trình.
- Quyết định thành lập hội đồng thẩm định chương trình cho giáo trình năm 2019. ban hành theo Quyết định  số ….. ngày….. tháng …..năm …. bao nhiêu thành viên ……., cơ cấu ……
- Biên bản họp hội động thẩm định và các phiếu thẩm định
-Quyết định ban hành giáo trình cho chương trình đào tạo năm 2019 ban hành theo Quyết định  số ….. ngày….. tháng …..năm ….
Giáo trình năm 2020:
- Kế hoạch rà soát biên soạn, điều chỉnh  giáo trình cho chương trình ban hành theo Quyết định  số ….. ngày….. tháng …..năm ….
- Quyết định thành lập ban biên soạn, điều chỉnh giáo trình cho chương trình ban hành theo Quyết định  số ….. ngày….. tháng …..năm …. bao nhiêu thành viên ……., cơ cấu ……
- Các biên bản họp điều chỉnh  giáo trình.
- Quyết định thành lập hội đồng thẩm định chương trình cho chương trình năm 2022. ban hành theo Quyết định  số ….. ngày….. tháng …..năm …., bao nhiêu thành viên ……., cơ cấu ……
- Biên bản họp hội động thẩm định và các phiếu thẩm định
-Quyết định ban hành giáo trình cho chương trình đào tạo năm 2020 ban hành theo Quyết định  số ….. ngày….. tháng …..năm ….
Giáo trình năm 2021:
- Kế hoạch rà soát biên soạn, điều chỉnh  giáo trình cho chương trình ban hành theo Quyết định  số ….. ngày….. tháng …..năm ….
- Quyết định thành lập ban biên soạn, điều chỉnh giáo trình cho chương trình ban hành theo Quyết định  số ….. ngày….. tháng …..năm …. bao nhiêu thành viên ……., cơ cấu ……
- Các biên bản họp điều chỉnh  giáo trình.
- Quyết định thành lập hội đồng thẩm định chương trình cho chương trình năm 2022. ban hành theo Quyết định  số ….. ngày….. tháng …..năm …., bao nhiêu thành viên ……., cơ cấu ……
- Biên bản họp hội động thẩm định và các phiếu thẩm định
-Quyết định ban hành giáo trình cho chương trình đào tạo năm 2020 ban hành theo Quyết định  số ….. ngày….. tháng …..năm ….
Năm 2023: Kế hoạch rà soát giáo trình năm 2022. Kế hoạch số …… ngày….. tháng …..năm ….
Tiêu chuẩn 4.10:
Năm 201…: Ban hành bao nhiêu giáo trình ……
Năm 2020: Ban hành bao nhiêu giáo trình……..
Năm 2021: Ban hành bao nhiêu giáo trình……..
Các nội dung thay đổi của các giáo trình năm 2021 so với năm 2019,2020 ?
Tiêu chuẩn 4.11:
Nhận xét của hội đồng đánh giá thẩm định giáo trình về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô-đun, môn học trong chương trình đào tạo; nội dung giáo trình phù hợp để thực hiện phương pháp dạy học tích cực.
- Năm 2019:
Nhận xét về cấu trúc của giáo trình: ……………
Nhận xét về nội dung giáo trình đào tạo: …………..
- Năm 2020:
Nhận xét về cấu trúc của giáo trình: ……………
Nhận xét về nội dung giáo trình đào tạo: …………..
- Năm 2021:
Nhận xét về cấu trúc của giáo trình: ……………
Nhận xét về nội dung giáo trình đào tạo: …………..

( Trích từ biên bản hội đồng thẩm định và phiếu thẩm định giáo trình)
Khảo sát lấy ý kiến của các đối tượng là giảng viên, người học, CBQL, doanh nghiệp về giáo trình về Giáo trình cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô-đun, môn học trong chương trình đào tạo; nội dung giáo trình phù hợp để thực hiện phương pháp dạy học tích cực. Kết quả:
	Năm
Khảo sát
	Đối tượng khảo sát
	Mức độ %

	
	
	Rất 
hài lòng
	Hài lòng             
	Tương đối hài lòng
	Không 
hài lòng  

	2019
	CBQL 
	
	
	
	

	
	GV 
	
	
	
	

	
	Doanh nghiệp
	
	
	
	

	
	HSSV 
	
	
	
	

	2020
	CBQL 
	
	
	
	

	
	GV 
	
	
	
	

	
	Doanh nghiệp
	
	
	
	

	
	HSSV 
	
	
	
	

	2021
	CBQL 
	
	
	
	

	
	GV 
	
	
	
	

	
	Doanh nghiệp
	
	
	
	

	
	HSSV 
	
	
	
	

	...
	…..
	…
	..
	..
	..



Tiêu chuẩn 4.12:
Nhận xét của hội đồng đánh giá thẩm định giáo trình về Nội dung giáo trình đảm bảo phù hợp với công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
- Năm 2019:
Nhận xét về cấu trúc của giáo trình: ……………
Nhận xét về nội dung giáo trình đào tạo: …………..
- Năm 2020:
Nhận xét về cấu trúc của giáo trình: ……………
Nhận xét về nội dung giáo trình đào tạo: …………..
- Năm 2021:
Nhận xét về cấu trúc của giáo trình: ……………
Nhận xét về nội dung giáo trình đào tạo: …………..

( Trích từ biên bản hội đồng thẩm định và phiếu thẩm định giáo trình)
Khảo sát các đối tượng liên quan về Nội dung giáo trình đảm bảo phù hợp với công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
Kết quả:
	Năm
Khảo sát
	Đối tượng khảo sát
	Mức độ %

	
	
	Rất 
hài lòng
	Hài lòng             
	Tương đối hài lòng
	Không 
hài lòng  

	2019
	CBQL 
	
	
	
	

	
	GV 
	
	
	
	

	
	HSSV 
	
	
	
	

	
	Cựu HSSV 
	
	
	
	

	
	Doanh nghiệp
	
	
	
	

	2020
	CBQL 
	
	
	
	

	
	GV 
	
	
	
	

	
	HSSV 
	
	
	
	

	
	Cựu HSSV 
	
	
	
	

	
	Doanh nghiệp
	
	
	
	

	2021
	CBQL 
	
	
	
	

	
	GV 
	
	
	
	

	
	HSSV 
	
	
	
	

	
	Cựu HSSV 
	
	
	
	

	
	Doanh nghiệp
	
	
	
	




